MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN TOÁN
Lớp 4 năm học 2024-2025

	Mạch kiến thức
	Số câu
Câu số
Số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1.Số và phép tính
	Số câu
	3câu
	
	
	1 câu
	
	2 câu
	3 câu
	3 câu

	
	Câu số
	1,2,3
	
	
	8
	
	10,11
	
	

	
	Số điểm
	1,5 điểm
	
	
	2,0 điểm
	
	3,0 điểm
	1,5 điểm
	5,0 điểm

	2. Hình học và Đo lường

	Số câu
	
	
	2 câu
	1 câu
	1 câu
	
	3 câu
	1 câu

	
	Câu số
	
	
	5,6
	9
	7
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	1,0 điểm
	1,0 điểm
	1,0 điểm
	
	2 điểm
	1,0 điểm

	3. Một số yếu tố thống kê và xác suất
	Số câu
	1 câu
	
	
	
	
	
	1 câu
	

	
	Câu số
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	0,5 điểm
	
	
	
	
	
	0,5điểm
	

	Tổng số câu
	
	4 câu
	4 câu
	3 câu
	7 câu
	4 câu

	Tổng số điểm
	
	2,0 điểm
	4,0 điểm
	4,0 điểm
	4,0 điểm
	6,0 điểm

	Tỉ lệ %
	
	20%
	40%
	40%
	40%
	60%
























	   SBD: .............
 Phòng thi  :..............
	Điểm  : ................

	Bằng chữ :............



	BÀI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM
NĂM HỌC  2024 - 2025
Môn Toán - Lớp 4
(Thời gian làm bài : 40 phút )
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM ( 4 ĐIỂM)
Câu 1. (0,5 điểm) Phân số nào dưới đây lớn hơn 1:
A.                      B.                        	 C.                         D.  
Câu 2. (0,5 điểm) Trong các phân số sau    phân số nào chưa tối giản ?
	A. 
	B. 
	C. 
	D.   


Câu 3. (0,5 điểm) Phân số  bằng phân số nào dưới đây?
   A.                         B.                             C.                          D.                        
Câu 4. (0,5 điểm) Trong túi của Hoa có 2 viên bi xanh và 4 viên bi đỏ. Trong túi của Bình có 3 viên bi xanh. Mỗi bạn lấy 1 viên bi ra khỏi túi của mình. Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào đúng?
A. Hoa có thể lấy được viên bi đỏ
B. Bình không thể lấy được viên bi xanh
C. Bình chắc chắn lấy được viên bi đỏ
D. Hoa không thể lấy được viên bi xanh
Câu 5. (0,5 điểm) Chia đoạn thẳng AB thành 5 đoạn thẳng bằng nhau (như hình vẽ).                                              
		                                                                          
                          A                        C                                       B
Phân số thích hợp cần điền để AC = …. AB là:
	A.   
	B.   
	C.   
	D.   


Câu 6. (0,5 điểm) Có 80 hộp bánh được chia đều vào 5 thùng. Hỏi 7 thùng bánh như vậy có bao nhiêu hộp bánh?
	A. 132 hộp bánh          
	B. 122 hộp bánh
	C. 102 hộp bánh
	D. 112 hộp bánh


Câu 7. (1 điểm) Quãng đường từ nhà đến trạm xe buýt dài 75m. Bạn Việt đã đi được   quãng đường. Hỏi Việt phải đi bao nhiêu mét nữa mới đến trạm xe buýt?
	A. 15 m          
	B. 25 m
	C. 35 m
	D. 50 m



PHẦN II: TỰ LUẬN  (6 ĐIỂM)
Câu 8  (2 điểm) Tính: 
a)    +                 b)     -                       c) 509 x 37                 d) 8 962 : 28

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Câu 9 (1 điểm. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
	a) 4 tấn 5yến = ……….. kg                    b) 2phút 35 giây  =   ...........    giây
c)    thế kỉ   =     ….…..năm                  d) 41m2 4 dm2       = ........... ...    cm2         


Câu 10 (2 điểm). Lớp 4A có 35 học sinh. Trong dịp trải nghiệm chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam, có    số học sinh tham gia văn nghệ , có    số học sinh tham gia kéo co. Số học sinh còn lại tham gia bóng đá. Hỏi có bao nhiêu học sinh tham gia bóng đá? Biết mỗi học sinh chỉ tham gia một hoạt động.
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.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Câu 11 (1 điểm).Tính bằng cách thuận tiện 
	
    a)   x 2 + 3 x    -                                               b) 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................





ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM TOÁN 4
	CÂU
	ĐÁP ÁN
	BIỂU ĐIỂM
	HƯỚNG DẪN CHẤM

	1
	D.  
	0,5
	

	2
	C. 
	0,5
	

	3
	B.  
	0,5
	

	4
	A. Hoa có thể lấy được viên bi đỏ 
	0,5
	

	5
	C.   
	0,5
	

	6
	D. 112 hộp bánh
	0,5
	

	7
	D. 50 m
	1,0
	

	



8
	     +    
=    +    
 
=   

=                         
                           
	0,5

(0,2)

(0,2)

(0,1)
	







Nếu kết quả không đưa về phân số tối giản trừ 0,1









(Đặt tính 0,2đ, tính 0,3đ) 


	
	  -     
=    -    
=    
= 

	0,5

(0,2)

(0,2)

(0,1)
	

	
	c)                        509
                        x   37    
                                    3563
                      1527
                      18833

	0,5

	

	
	d) 8962      28
      56       320
        02
          2
	0,5


	

	9
	a) 4 tấn 5yến = 4 050 kg                         
b) 2 phút 35 giây  =   155 giây
c)    thế kỉ   =  20 năm                           
d) 41m2 4 dm2    =  410 400 cm2       
	1,0
	Học sinh làm đúng mỗi phần được 0,25 điểm

	10
	               Bài giải
	2,0

	[bookmark: _GoBack]Nếu HS trả lời câu hỏi đúng, phép tính đúng nhưng kết quả sai trừ một nửa số điểm của bước tính đó.

	
	 Lớp 4 A có số học sinh tham gia văn nghệ là:
                  35  x      = 7 (học sinh)                                   
	(0,5 )
	

	
	Lớp 4 A có số học sinh tham gia kéo co là:
 	   35  x      = 14 (học sinh)                                 
	(0,5) 
	

	
	  Lớp 4 A có số học sinh tham gia bóng đá là:
  35 –  ( 7 + 14 )   =  14 (học sinh)                   
	(0,75)
	

	
	      Đáp số  14 học sinh                                    
	(0,25 )
	

	11
	          a)  x 2 + 3 x    - 
	0,5 
	

	
	=   x 2 + 3 x    -   x 1      
	(0,2)
	

	
	                   =    x (2+3-1)                     
	(0,2)
	

	
	                   =    x  4  = 1      
	(0,1)
	

	
	
	
	

	
	   x     +     :  
	0,5 
	

	
	                 =     x     +     x      
	(0,2)
	

	
	                 =     x     +     x                       
	(0,1)
	

	
	                 =       +   )  x  
	(0,1)
	

	
	                 =  1  x   =   
	(0,1)
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